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LÝ LỊCH SỬA ĐỔI 

Lần sửa 

đổi 

Trang, dòng 

sửa đổi 
Nội dung sửa đổi Ngày sửa đổi 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

1. MỤC ĐÍCH 

Quy định trình tự, trách nhiệm và thời gian giải quyết TTHC của UBND phường 

đáp ứng yêu cầu pháp luật và yêu cầu của cá nhân, tổ chức. 
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2. PHẠM VI 

- Áp dụng cho các tổ chức, cá nhân. 

- Áp dụng đối với Trung tâm phục vụ hành chính công, Phòng Kinh tế, Hạ tầng 

và Đô thị của UBND phường. 

3. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14; 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết 

một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

- Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi 

trường; 

- Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 15/8/2022 của Chính phủ: Quy định về việc cung 

cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng; 

- Thông tư số 01/2023/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ: Quy định một số nội dung 

và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ 

tục hành chính trên môi trường điện tử; 

- Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 6/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế 

một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Quyết định số 2962/QĐ-UBND ngày 29/9/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng. 

- Quyết định số 1122/QĐ-UBND ngày 05/4/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc công bố danh mục TTHC (chuẩn hóa) lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông 

thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng. 

- Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 

phố về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thủy sản, thú 

y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn 

thành phố Hải Phòng. 

 

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT 
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- UBND:   

- TTHC:   

- TTPVHCC:   

- Phòng KTHTĐT:     

- TP KTHTĐT:     

- HS:   

- KQ:  

- CV:   

- Phiếu KS:  

- CT/PCT:   

Ủy ban nhân dân 

Thủ tục hành chính 

Trung tâm phục vụ hành chính công 

Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 

Hồ sơ 

Kết quả 

Công văn 

Phiếu kiểm soát 

Chủ tịch / Phó chủ tịch 

 

5. NỘI DUNG 

5.1 Thông tin chung 

01 Lĩnh vực: Môi trường. 

02 Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức và cá nhân 

03 Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng KTHTĐT, UBND phường 

04 Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm DVHHC của UBND phường 

05 Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp, qua môi trường mạng hoặc qua dịch vụ 

bưu chính. 

06 Mẫu đơn, tờ khai:  

Không. 

07 Thời hạn giải quyết: 7,5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

08 Kết quả TTHC: Biên bản họp tham vấn cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác 

động trực tiếp (mẫu số 04a, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 07/2022/TT-

BTNMT, Văn bản của UBND cấp xã trả lời ý kiến tham vấn về quá trình thực 

hiện đánh giá tác động môi trường (nếu có). 

09 Thành phần hồ sơ/số lượng 
Bản 

chính 

Bản 

sao 

Bản 

Phô 

tô 
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Tổ chức, cá nhân đề nghị phê duyệt quy trình vận hành 

công trình thủy lợi nộp 01 bộ hồ sơ (01 bản giấy và bản 

điện tử) bao gồm: 

   

- 01 bản chính văn bản lấy ý kiến tham vấn (mẫu quy 

định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 

05/2025/NĐ-CP).; 

x 

  

- 01 bản chính nội dung tham vấn trong quá trình thực 

hiện đánh giá tác động môi trường (Phụ lục VIa ban 

hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP, được sửa 

đổi, bổ sung tại Nghị định số 05/2025/NĐ-CP). 

x 

  

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường. x   

 Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

10 Điều kiện giải quyết TTHC:  

Không. 

5.2 Trình tự giải quyết 

Trình tự 
Trách 

nhiệm 
Thời gian 

Biểu mẫu/ 

Kết quả 

Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ tới 

TTDVHCC.  

- Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp trả 

lời ngay tính đầy đủ của hồ sơ; 
- Trường hợp nộp hồ sơ qua môi trường 

mạng hoặc dịch vụ bưu chính phải trả lời 

tính đầy đủ của hồ sơ trong 01 ngày làm 

việc bằng văn bản. 

Bộ phận 

TN&TKQ 

Trong giờ 

hành chính 

các ngày 

làm việc 

trong tuần 

- Phiếu hướng dẫn 

hoàn thiện HS 

- Giấy tiếp nhận HS 

và hẹn trả KQ 

- Sổ theo dõi 

TN&TKQ 

 

Bước 2: Chuyển hồ sơ 

- Lập Phiếu KS quá trình giải quyết  

- Bàn giao hồ sơ cho Phòng KTHTĐT 

trong ngày làm việc  

Bộ phận 

TN&TKQ 
1/4 ngày 

- Phiếu KS quá trình 

giải quyết HS 

Bước 3: Thẩm định hồ sơ 

Phân công thụ lý hồ sơ TP KT 1/4 ngày Không có 
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Thẩm định hồ sơ:    

- Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 

phòng KTHTĐT, tham mưu UBND 

phường thực hiện niêm yết báo cáo 

đánh giá tác động môi trường kể từ khi 

nhận  được BC đánh giá tác động môi 

trường cho đến khi kết thúc hoạt động 

tham vấn cộng đồng dân cư, cá nhân; 

- Tổ chức họp tham vấn lấy ý kiến 

cộng đồng dân cư, cá nhân theo quy 

định trong thời hạn kể từ ngày nhận 

được văn bản đề nghị tham vấn. 

- Trình VB tham vấn cho lãnh đạo 

UBND phường xem xét, phê duyệt 

Chuyên 

viên phòng 

KT 

6,5 ngày 

Thông báo hồ sơ 

không đủ điều kiện 

giải quyết 

Bước 4: Phê duyệt 

Lãnh đạo UBND phường phản hồi 

bằng văn bản;  

Trường hợp không có phản hồi trong 

thời gian quy định được coi là thống 

nhất với nội dung tham vấn 

CT/PCT 1/2 ngày Quyết định 

Bước 5: Trả kết quả 

- Chuyển quyết định cho Văn thư  

- Lấy số, đóng dấu, vào Sổ theo dõi 

CV đi, sao lưu và chuyển cho Bộ phận 

TN&TKQ 

- Trả kết quả cho khách hàng, thu 

phiếu hẹn 

- Nếu trả kết quả trễ hẹn thì lập CV 

xin lỗi nêu rõ lý do và hẹn lại trả KQ 

Chuyên 

viên 

Văn thư 

 

 

Bộ phận 

TN&TKQ 

 Sổ theo dõi công văn 

đi 

 

 

 

 
CV xin lỗi do sơ 

xuất khi tiếp nhận 

L
ư

u
 ý

 

• Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc được thực hiện tại từng bước công việc  

• Các bước và trình tự công việc có thể được thay đổi cho phù hợp với cơ cấu tổ 

chức và việc phân công nhiệm vụ cụ thể của mỗi đơn vị. 

• Tổng thời gian phân bổ cho các bước công việc không vượt quá thời gian quy định 

hiện hành của thủ tục này. 

 

6. HỒ SƠ  LƯU  

TT Hồ sơ lưu Nơi lưu 
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1.  Bộ hồ sơ tổ chức nộp theo mục 5.1 (09) Phòng KT 

2.  Quyết định 
Phòng KT, Văn thư 

UBND phường 

3.  Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả  BP.TN&TKQ 

4.  Phiếu theo dõi quá trình xử lý công việc BP.TN&TKQ 

5.  Sổ theo dõi tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả BP.TN&TKQ 

Thời gian lưu: Lâu dài 

 

7. BIỂU MẪU  
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Phụ lục VI 

MẪU VĂN BẢN GỬI LẤY Ý KIẾN THAM VẤN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC 

HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ) 

 

 
(1)  

 

 

Số: ...  

V/v lấy ý kiến tham vấn trong quá 

trình thực hiện đánh giá tác động 

môi trường của Dụ án 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Địa danh, ngày ... tháng ... năm ...... 

 
Kính gửi: (3) 

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020, (1) đã thực hiện đánh giá tác 

động môi trường của dự án (2).  

(1) gửi đến (3) báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án và rất mong nhận được ý kiến 

đóng góp của (3) về các nội dung: vị trí thực hiện dự án đầu tư; tác động mỗi trường của dự án 

đầu tư; biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường; chương trình quản lý và giám sát 

môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; các nội dung khác có liên quan 

đến dự án đầu tư.  

Ý kiến tham vấn của (3) về các nội dung nêu trên xin gửi về (1) trong thời hạn không quá 15 

ngày kể từ ngày nhận được văn bản tham vấn để (1) hoàn thiện báo cáo đánh giá tác động môi 

trường của dự án theo quy định của pháp luật.  

 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

-...;  

- Lưu: .... 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ...(1)... 

(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dầu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: (1) Chủ dự án; (2) Tên dự án; (3) Cơ quan, tổ chức được lấy ý kiến tham vấn. 
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Phụ lục VIa 

MẪU NỘI DUNG THAM VÁN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC 

ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NỘI DUNG THAM VÁN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG 

MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Thông tin về dự án:  

1.1. Thông tin chung: tên dự án, địa điểm thực hiện, chủ dự án đầu tư  

1.2. Phạm vi, quy mô, công suất  

1.3. Công nghệ sản xuất (nếu có)  

1.4. Các hạng mục công trình và hoạt động của dự án đầu tư  

1.5. Các yếu tố nhạy cảm về môi trường (nếu có)  

2. Các nội dung tham vấn  

2.1. Vị trí thực hiện dự án đầu tư:  

- Mô tả vị trí, ranh giới dự án; việc chiếm dụng các loại đất khác nhau.  

- Mô tả mối tương quan của dự án với các đối tượng xung quanh.  

- Mô tả các đối tượng nhạy cảm xung quanh khu vực thực hiện dự án.  

2.2. Tác động môi trường của dự án đầu tư:  

- Tóm tắt các tác động có liên quan đến chất thải trong giai đoạn thi công xây dựng, giai đoạn 

vận hành.  

- Tóm tắt các tác động không liên quan đến chất thải trong giai đoạn thi công xây dựng, giai 

đoạn vận hành.  

2.3. Biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường:  

- Mô tả các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động có liên quan đến chất thải trong giai đoạn 

thi công xây dựng, giai đoạn vận hành.  

- Mô tả các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động không liên quan đến chất thải trong giai 

đoạn thi công xây dựng, giai đoạn vận hành.  

2.4. Chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi 

trường:  
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- Tóm tắt chương trình quản lý và giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng, giai 

đoạn vận hành.  

- Tóm tắt phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng, 

giai đoạn vận hành.  

2.5. Các nội dung khác  

- Phương án cải tạo phục hồi môi trường đối với dự án khai thác khoáng sản hoặc chôn lấp chất 

thải (nếu có).  

- Phương án bồi hoàn đa dạng sinh học đối với dự án có phương án bồi hoàn đa dạng sinh học 

theo quy định của pháp luật (nếu có).  

3. Cam kết của Chủ dự án  

- Các cam kết về thực hiện các công trình, biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.  

- Cam kết về tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.  

- Cam kết thực hiện nghĩa vụ bảo đảm kinh tế - xã hội, hỗ trợ hạ tầng, sinh kế người dân tại địa 

phương (nếu có).  

 CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Báo cáo ĐTM được niêm yết tại Ủy ban nhân dân cấp xã từ ngày...tháng...năm.... 
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Phụ lục VIЬ 

MẪU PHIEU LẢY Ý KIẾN THAM VÁN CỦA CHỦ DỰ ÁN GỬI TỚI  

CÁC CÁ NHÂN CHỊU TÁC ĐỘNG TRỰC TIÉP BỞI DỰ ÁN MÀ  

KHÔNG THAM GIA DỰ HỌP LÁY Ý KIẾN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Kính gửi: (3). 

(1) là chủ đầu tư của dự án (2), thực hiện trách nhiệm quy định tại điểm a khoản 2 Điều 33 Luật 

Bảo vệ môi trường, chúng tôi tham vấn ý kiến (3) các nội dung như sau:  

Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án (2) được niêm yết tại Ủy ban nhân 

dân xã (4)  

Tên của (1): ..................................................................................................................................... 

Địa điểm thực hiện của (2): ............................................................................................................ 

Thông tin liên hệ của (1): Địa chỉ: ...; Điện thoại: ...; Fax: ...; E-mail:  

1. Ý kiến của (3) về việc đầu tư dự án  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

1.1. Ý kiến về vị trí thực hiện dự án đầu tư:  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

1.2. Ý kiến về tác động môi trường của dự án đầu tư:  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

1.3. Ý kiến về biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường:  
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.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................  

1.4. Ý kiến về chương trình quản lý và giám sát môi trường; phương án phòng ngừa, ứng phó 

sự cố mỗi trường: 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

1.5. Ý kiến về các nội dung khác có liên quan đến dự án đầu tư:  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

2. Kiến nghị đối với chủ dự án:  

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 

Đề nghị (3) gửi phiếu lấy ý kiến tham vắn về Ủy ban nhận dân xã (4) để tổng hợp trong thời 

hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến. Trường hợp không có phản hồi trong thời 

hạn này được coi là thống nhất với nội dung tham vấn.  

 KÝ TÊN  

(Ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

(1) Chủ dự án.  

(2) Tên dự án.  

(3) Cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình được lấy ý kiến tham vấn;  

(4) Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thực hiện tham vấn. 



 

 

 


